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Tiết 7  
THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Giúp HS củng cố tri thức về từ ngữ địa phương.

- Phân tích được tác dụng của việc sử dụng từ ngữ địa phương trong từng trường hợp cụ thể, biết dùng từ ngữ địa phương trong nói và viết.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Trách nhiệm: Có ý thức vận dụng kiến thức vào giao tiếp và tạo lập văn bản.

- Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài thực hành.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành các bài tập 

- Năng lực tiếp thu tri thức tiếng việt để hoàn thành các bài tập, vận dụng thực tiễn.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV cho HS xem video và yêu cầu: Lắng nghe bài hát sau và phát hiện từ ngữ địa phương

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh ( (đâu)
Nhớ núi Hồng Lĩnh nhớ dòng sông La
Nhớ biển rộng quê ta.
Những cánh đồng muối trắng
Tình sâu nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng
Nên chi giữa đồng bằng gió ngàn bay về ( (gì)
Tìm âm vang sóng vỗ….
Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về ( (đâu)
Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao
Đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận
Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối ( (sông)
Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi.
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- GV quan sát, hỗ trợ

- HS trình bày sản phẩm 

- GV gọi hs nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, Gv dẫn dắt: Từ ngữ địa phương giống như đặc sản văn hóa của mỗi vùng miền để tạo nên những dấu ấn riêng biệt cho mỗi người con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy. Từ ngữ địa phương không chỉ được sử dụng trong đời sống hàng ngày mà đôi khi nó còn được vận dụng vô cùng độc đáo và hiệu quả trong văn chương. Vậy sử dụng từ ngữ địa phương như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp và trong việc tạo lập văn bản; những vùng miền nào thì có những từ ngữ địa phương nổi bật, cô mời các bạn sẽ cùng tìm hiểu trong tiết học hôm nay.


	


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- Gv chuyển giao nhiệm vụ

Thao tác 1: Hình thành khái niệm

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Theo em, từ ngữ địa phương là gì? Lấy ví dụ minh họa.

+ Phân tích ví dụ trên slide: Theo em, từ in đậm có nghĩa là gì?

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”.
            (Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”.
                        (Tố Hữu, Khi con tu hú)
( “Bắp” và “bẹ” ở đây đều có nghĩa là “ngô”. 
GV tiếp tục đặt câu hỏi: Trong ba từ bắp, bẹ và ngô, từ nào là từ địa phương, từ nào được sử dụng phổ biến trong toàn dân?
( Bẹ: Vùng núi phía Bắc, miền Trung

- Bắp: Miền Nam

( Từ ngữ địa phương

- Ngô: Phổ biến toàn dân

( Từ toàn dân

Thao tác 2: Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương
- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Hãy phân biệt từ ngữ toàn dân và từ địa phương. Lấy ví dụ minh họa.

Thao tác 3: Cách sử dụng từ địa phương.

- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: 

+ Theo em, việc sử dụng từ ngữ địa phương cần lưu ý những điều gì?

+ Có nên lạm dụng từ ngữ địa phương không? Vì sao?

- HS thực hiện nhiệm vụ 

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

GV mở rộng nội dung bằng một truyện cười:


“Anh thanh niên đi vào cổng nhà kia, thấy con chó xồ ra sủa, nhe răng dữ tợn, nên hoảng sợ thụt lùi; chủ nhà thấy vậy bèn chạy ra vừa cười vừa nói:


- Con chó không có răng mô!

- Cháu thấy nó nhe nguyên cả hai hàm răng, mà bà lại bảo nó không có răng!”.

Câu hỏi: Tại sao anh thanh niên lại hiểu sai lời của người chủ nhà?

( răng mô  = sao đâu
	I. Hình thành kiến thức

1. Khái niệm

- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.
- Ví dụ:

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng”.
            (Hồ Chí Minh, Tức cảnh Pác Bó)

“Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Vườn râm dậy tiếng ve ngân
Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào”.
                        (Tố Hữu, Khi con tu hú)
( “Bắp” và “bẹ” ở đây đều có nghĩa là “ngô”. 
2. Mối quan hệ giữa từ toàn dân và từ địa phương

- Từ toàn dân: Là lớp từ ngữ văn hoá, chuẩn mực, được sử dụng rộng rãi.
Ví dụ: bát, cây bút, quả dứa, con lợn 
- Từ ngữ địa phương: Là từ ngữ chỉ sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định.
Ví dụ: tô, cây viết, quả thơm, con heo
- Có những từ địa phương không có từ toàn dân tương ứng do sự vật, hiện tượng chỉ có ở địa phương đó mà không có ở nơi khác. 

VD:  từ nhút (Nghệ Tĩnh) ( món ăn được muối từ sơ mít
VD: Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt (Nam Bộ) 
( Do sự giao lưu kinh tế văn hoá, các từ này dần trở thành từ ngữ toàn dân (nhưng thực chất nó vẫn là từ ngữ địa phương)
3. Cách sử dụng từ địa phương.

- Việc sử dụng từ ngữ địa phương phải phù hợp với tình huống giao tiếp.
- Không nên lạm dụng từ ngữ địa phương. Cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng khi cần thiết.
- Trong thơ văn tác giả có thể sử dụng từ ngữ địa phương để tô đậm màu sắc địa phương của nhân vật hoặc thời kì lịch sử nhất định


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1,2,3

- HS tiếp nhận nhiệm vụ 

- HS hoàn thành bài tập
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

	II. Luyện tập

1. Bài tập 1

a. Vô là từ địa phương (có nghĩa là vào). Dùng từ vô theo cách của người xứ Nghệ gợi được sự thân mật, gần gũi.
b. Ni là từ địa phương được dùng trong câu ở bài Thăm ỉúa (Trần Hũu Thung). Bờ ni nghĩa là bờ này (theo cách nói cùa người xứ Nghệ và một số địa phương khác ở miển Trung). Đưa lời nói thường ngày, mộc mạc vào thơ, tác giả sáng tạo được hình ảnh thơ chân thực, sinh động.
c. Chừ (có nghĩa là bây giờ) là từ địa phương vùng Thừa Thiên Huế. Trong bài thơ có nhan đề Huế tháng Tám, chừ là một từ địa phương được Tố Hữu sử dụng rất đắt, làm nổi bật cảm xúc tự hào, vui sướng của con người vùng đất cố đô trong ngày cách mạng thành công.
d. Trong câu văn của Hoàng Phủ Ngọc Tường, chi là từ địa phương (có nghĩa là đâu, gì). Từ này có âm điệu nhẹ nhàng, mang sắc thái lời ăn tiếng nói của người xứ Huế.
e. Má (mẹ) và tánh (tính) là hai từ địa phương được Nguyễn Ngọc Tư sử dụng trong VB Trở gió. Viết về cuộc sống, sinh hoạt của người dân Nam Bộ, trong trường hợp cụ thể này, chỉ có dùng từ địa phương, tác giả mới phản ánh đời sống một cách chân thực, thể hiện được bản sắc của một vùng đất.
2. Bài tập 2

a. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "giồng" thành "trồng".
b. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
c. Việc sử dụng từ địa phương trong văn học có thể được sử dụng để làm rõ khung cảnh của từng vùng miền qua các sáng tác của thi sĩ. 
d. Việc sử dụng từ địa phương trong các văn bản hành chính là không hợp lý mà phải sử dụng từ ngữ toàn dân nên thay "tui" thành "tôi". 
3. Bài tập 3

- Trường hợp cần tránh: a,c,e

- Lí do: Cần tránh sử dụng từ ngữ địa phương trong ba trường hợp trên vì đây đều là ba trường hợp cần dùng từ ngữ toàn dân để tất cả mọi đối tượng đều có thể hiểu nội dung của bài phát biểu/ biên bản/ bài thuyết minh. Việc sử dụng từ ngữ địa phương có thể gây khó hiểu cho đối tượng tiếp nhận, góp phần làm giảm hiệu quả của bài phát biểu/ biên bản/ bài thuyết minh.


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức Game show “TÔ YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI” : Với chuyên mục “Từ ngữ địa phương”, bạn hãy thử thách mình trong việc tìm ra các từ ngữ địa phương và nêu từ ngữ toàn dân tương ứng trong các ví dụ sau nhé! 

Câu 1: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong câu ca dao sau:

Miền Nam hết nắng rồi mưa
Cho cam lắm trái cho dừa thêm xanh
( - Từ địa phương: trái
- Từ toàn dân tương ứng: quả
Câu 2: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn thơ sau:

Đồng chí mô nhớ nữa
Kể chuyện Bình Trị Thiên,
Cho bầy tui nghe ví
                       (Hồng Nguyên, Nhớ)
(- Từ địa phương: mô; bầy tui; ví
- Từ toàn dân tương ứng: đâu; chúng tôi; với
Câu 3: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn thơ sau:

Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
- Thưa trong nớ hiện chừ vô cùng gian khổ,
Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri.
                                   (Hồng Nguyên, Nhớ)
( - Từ địa phương: nớ; hiện chừ; ra ri
- Từ toàn dân tương ứng: ấy, đó; bây giờ; như thế nào
Câu 4: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong câu ca dao sau:

Ru em em théc cho muồi
Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu.
( - Từ địa phương: théc; muồi
- Từ toàn dân tương ứng: ngủ; say
Câu 5: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong bài ca dao sau:

Anh đến tìm hoa, hoa đà đã nở
Anh đến gọi đò, đò đã sang song
Tìm bậu, bậu đã lấy chồng
Bậu thương như rứa, mặn nồng chi mô?
- Hoa đến kì hoa nở
Đò đã đầy đò phải sang song
Đến duyên em phải lấy chồng
Tình thương như thế mặn nồng tùy anh.
( - Từ địa phương: bậu; như rứa; chi mô
- Từ toàn dân tương ứng: cô gái; như thế; hay không
Câu 6: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  thơ sau:

“Vân Tiên ghé lại bên đàng,
Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô.
Kêu rằng: bớ đảng hung đồ,
Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân”
(Lục Vân Tiên – Nguyễn Đình Chiểu)

( - Từ địa phương: đàng; vô; kêu
- Từ toàn dân tương ứng: đường; vào; gọi
Câu 7: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  văn sau:

“Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
- Thì má cứ kêu đi.
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
- Vô ăn cơm!
...”
( - Từ địa phương: ba; kêu; trổng
- Từ toàn dân tương ứng: bố; gọi; trống không
Câu 8: Tìm từ ngữ địa phương và từ toàn dân tương ứng trong đoạn  thơ sau:

 Ơi con chim chiền chiện
Hót chi mà vang trời.
(Thanh Hải, Mùa xuân nho nhỏ)
( - Từ địa phương: chi
- Từ toàn dân tương ứng: gì
- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	 


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Ta đi tới
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học về từ mượn
- Hoàn thành bài tập ở sgk vào vở soạn.

- Chuẩn bị bài: Ta đi tới


Ngày soạn: 20/09/2025
Tiết 8                                                                                                                                                      
VĂN BẢN ĐỌC: TA ĐI TỚI
(Tố Hữu)
I. MỤC TIÊU 

	1. Kiến thức
	- Học sinh cảm nhận dược tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần lạc quan cách mạng của nhà thơ được thể hiện trong văn bản.

	2. Phẩm chất chủ yếu


	- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản Ta đi tới

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về văn bản Ta đi tới

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa bài thơ.


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Kế hoạch bài dạy, máy tính, smart TV, tài liệu, phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học liệu: ngữ liệu đọc, hình ảnh liên quan đến bài học.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC       
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV cho HS nghe bài hát Trường ca sông Lô và gợi dẫn vào bài.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Cuối năm 1947, Văn Cao lên chiến khu. Ông qua Phú Thọ để lên Việt Bắc. Mùa Đông năm ấy, giặc Pháp thua trận thảm hại trên dòng Sông Lô, khắp nơi xác thù còn vương, tàu giặc còn cháy. Phải rút chạy nênchúng đã trả thù hèn hạ, cướp bóc, đốt sạch phá sạch xóm làng ven sông Lô. Ông cũng chứng kiến đoàn quân chiến thắng ca khúc khải hoàn và người dân nô nức hát ca tái tạo cuộc sống mới trên những nền nhà giặc đốt chỉ còn màu xám của tro bụi. Đến Việt Bắc, ông gặp Doãn Tuế, người chỉ huy pháo binh Việt Nam thắng Pháp trên dòng Lô. Qua những say sưa thuật lại của người chiến binh anh dũng, Văn Cao đã ứng tác bài Trường ca Sông Lô và bài hát đã được sinh ra từ tình yêu cuộc sống, từ cuộc chiến hào hùng, được đăng trên báo Văn nghệ số tháng 3 năm 1948.
Bầu trời, vũ trụ cũng như những ngôi sao trên trời vốn là nơi chúng ta dễ nhìn thấy nhất nhưng chúng ta lại chẳng thể nắm bắt bởi đó là thế giới kì bí, bao la. Bài thơ Ngàn sao làm việc sẽ cho ta góc nhìn với về thế giới kì bí này.
	 


HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	* Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu chung

Thao tác 1: đọc- chú thích

- GV tổ chức cho học sinh đọc 

+ Phần đầu (từ đầu đến “Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền”): đọc với giọng phấn khởi, tự hào 
+ Phần hồi tưởng lại những năm tháng kháng chiến (từ “Ờ, đã chín năm rồi đấy nhỉ!” đến “Tiếng của em thánh thót quanh làng) đọc với giọng tha thiết, sâu lắng
+ Phần cuối (từ “Ai đi Nam Bộ” đến hết) đọc với giọng lạc quan, tin tưởng,...
- Gv giải thích một số từ khó cho học sinh 

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS theo dõi sgk, làm bài tập nhanh

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
Thao tác 2: Tìm hiểu về tác giả, tác phẩm

- GV yêu cầu HS tìm hiểu các yếu tố:

+ Tác giả Nguyễn Huy Tưởng (năm sinh, quê quán, đặc điểm sáng tác, một số tác phẩm tiêu biểu…)
+ Tác phẩm (thể loại, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ, chủ đề,…)

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 

* Hướng dẫn HS khám phá văn bản

 GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu bài tập số 1
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- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	I. Đọc và tìm hiểu chung

1. Đọc, chú thích
a. Đọc

b. Chú thích

- Sông Lô: phụ lưu tả ngạn của sông Hồng, chảy từ Trung Quốc sang các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc của Việt Nam

- Bình Ca: bến Bình Ca, thuộc thôn Bình Ca, xã Vĩnh Lợi, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, nơi diễn ra chiến thắng Bình Ca lịch sử năm 1947

- Khu: đơn vị hành chính thời kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1945) và tồn tại đến năm 1957. Khu ba: khu vực Bắc Bộ tương tương  các tỉnh Quảng Ninh (vùng Đông Bắc Bộ), Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình (vùng Đồng bằng sông Hồng) và Hòa Bình (vùng Tây Bắc Bộ).

- Khu bốn: khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, tương đương các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Sông Thao: đoạn sông Hồng tính từ biên giới Việt – Trung cho tới trước khi hợp lưu với sông Đà, bao gồm phần chảy qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

2. Tìm hiểu chung

a. Tác giả

- Tố Hữu (1920 - 2002) quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, là nhà cách mạng, đồng thời là nhà thơ.
- Hành trình thơ của Tố Hữu song song với hành trình cách mạng: mỗi tập thơ gắn với một giai đoạn của cách mạng Việt Nam

- Đặc điểm thơ:  Thường viết về những vấn đề trọng đại của dân tộc: chiến tranh, hoà bình, đổi mới đất nước,... Tình cảm mang tính thời đại: gắn với tình hình thực tế của đất nước, của xã hội.
b. Tác phẩm

- Hoàn cảnh sáng tác: Tháng 8 năm 1954 - thời điểm kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, chuẩn bị cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà.
- Xuất xứ: In trong tập Việt Bắc.
- Thể thơ: Tự do

- Chủ đề: Ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến. Thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.
II. Khám phá văn bản

1. Bối cảnh lịch sử

- Không gian
Không gian rộng lớn được thể hiện qua rất nhiều địa điểm được nhắc tới, trải dài từ các tỉnh vùng núi phía Bắc: Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên,... đến vùng trung du với "rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt"; từ thủ đô Hà Nội cho đến khu Ba, khu Bốn; từ các tỉnh vùng Tây Nguyên: Kon Tum, Đắc Lắc đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang,...
- Thời gian
Từ mùa thu Cách mạng tháng Tám năm 1945, kéo dài suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp đến kết thúc thắng lợi với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
( Bối cảnh lịch sử cụ thể, khơi gợi nguồn cảm hứng thơ ca cho tác giả. Từ bối cảnh lịch sử trên, tác giả ca ngợi những chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, đồng thời thể hiện những suy nghĩ sâu sắc về chặng đường sắp tới của dân tộc.


	GV yêu cầu HS hoàn thành PHT số 2
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- HS các nhóm hoàn thành PHT

- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

- GV kết luận và nhấn mạnh kiến thức.
	2. Hình ảnh trung tâm của bài thơ

- Hình ảnh trung tâm trong bài thơ: hình ảnh "con đường"
+ con đường giao thông nối liền các vùng miền
+ con đường cách mạng, con đường cả dân tộc ta vững bước đi lên.
- Hình ảnh khác: “đôi chân”

( "Đôi chân" và "con đường" đồng hành cùng nhau qua các chặng, các giai đoạn.
( Phù hợp với nhan đề bài thơ
( Làm nổi bật tinh thần sôi nổi, khí thế mạnh mẽ, vững vàng của toàn dân tộc.
( Hình ảnh "con đường" giàu ý nghĩa biểu tượng, là sáng tạo độc đáo của nhà thơ Tố Hữu, góp phần tạo nên giá trị nội dung, tư tưởng của văn bản Ta đi tới.

	- GV yêu cầu HS hoàn thành PHT Số 3,4
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Phiéu hoc tép sé 4
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- HS hoàn thành PHT
- HS báo cáo kết quả, nhận xét.

GV kết luận và nhấn mạnh, mở rộng kiến thức.

GV mở rộng: Cái "tôi" của tác giả hoà vào cái "ta" vì cảm xúc của nhà thơ Tố Hữu trong văn bản đã hoà với cảm xúc chung của nhân dân, của dân tộc. Cái "tôi" của tác giả cất tiếng nói cho nhiều cái "tôi" khác. Đây là một trong những đặc điểm cơ bản của mảng văn học kháng chiến.
GV yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn: Hành động “ta đi tới” ở đây vừa mang ý nghĩa tả thực, vừa mang ý nghĩa ẩn dụ. Em hãy cho biết ý nghĩa tả thực và ý nghĩa ẩn dụ của hình ảnh đó. Em cảm nhận được tình cảm gì của tác giả qua việc đặt nhan đề tác phẩm? 
( Gợi ý:

Nhan đề Ta đi tới gợi lên trong ta nhiều liên tưởng phong phú. Nó có ý nghĩa tả thực, nói rõ hành trình của bao nhiêu con người đi qua nhiều vùng miền của Tổ quốc - từ Bắc tới Nam, từ miền ngược đến miền xuôi,... Nhưng Ta đi tới còn mang ý nghĩa ẩn dụ, có tính chất khái quát: hành trình bền bỉ, vượt qua thử thách, gian lao để tiến lên phía trước, hướng tới tương lai.
	3. Cảm xúc của tác giả

- Niềm xúc động, tự hào trước sức mạnh của dân tộc ta, tinh thần quyết thắng của dân tộc ta. Chính sức mạnh đó đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
- Cảm xúc của nhà thơ hoà quyện với cảm xúc của cộng đồng “ta”

- Các địa danh nổi tiếng được nhắc đến trong văn bản như: Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên, Nam Bộ, Tiền Giang, Hậu Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp,...
( Biểu hiện lòng yêu mến, tự hào của tác giả về sự giàu đẹp của mọi miền đất nước, về sức mạnh của nhân dân và niềm tin vào tương lai rạng rỡ của dân tộc.


	- GV chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS khái quát nội dung nghệ thuật của bài
- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời câu hỏi

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, chốt kiến thức 
	III. Tổng kết

. Nghệ thuật

- Thể thơ tự do giúp biểu đạt suy nghĩ, tình cảm, cảm xúc một cách dạt dào.
- Biện pháp điệp cấu trúc "Ai...", "Đường...", biện pháp điệp ngữ tạo nhạc điệu, nhấn mạnh niềm vui phơi phới, tinh thần lạc quan cách mạng.
2. Nội dung

- Bài thơ ca ngợi chiến thắng lẫy lừng của cuộc kháng chiến, gửi gắm những suy nghĩ sâu sắc của tác giả về chặng đường sắp tới của dân tộc.
- Qua đó, ta thấy được niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước của tác giả.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	Gv tổ chức trò chơi “Nhổ củ cà rốt” để hướng dẫn học sinh củng cố lại kiến thức đã học.

Câu 1: Mỗi tập thơ của Tố Hữu có đặc điểm gì?
A. Gắn với một giai đoạn của cách mạng Việt Nam.
B. Gắn với một giai đoạn cách mạng thế giới.
C. Đều viết về đề tài tình yêu.
D. Đều viết về đề tài người lính.
Câu 2: Văn bản Ta đi tới được viết theo thể thơ nào?
A : Tám chữ
B : Bảy chữ
C : Lục bát
D : Tự do
Câu 3: Đại từ "Ai" trong trích đoạn Ta đi tới chỉ đối tượng nào?
A. Chỉ người chiến sĩ.
B. Chỉ tất cả mọi người
C. Chỉ người nông dân.
D. Chỉ tác giả.
Câu 4: Hình ảnh nào là hình ảnh trung tâm trong trích đoạn Ta đi tới?
A. Biển
B. Mùa thu
C. Con đường
D. Đất
Câu 5: Tình cảm trong thơ Tố Hữu có đặc điểm như thế nào?
A. Tình cảm mang tính thời đại: gắn với tình hình thực tế của đất nước, xã hội
B. Luôn thể hiện sự đau buồn, bi thương trước nỗi đau của dân tộc.
C. Mang tính cá nhân, không mang tính phổ quát
D. Chủ yếu nhấn mạnh tình yêu đôi lứa.
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động
- Hs tham gia trò chơi, trả lời câu hỏi

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	  


HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	GV tổ chức hoạt động CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN SĨ:

- Nhóm 1: Nhật kí chiến sĩ: Hãy ghi chép lại những trải nghiệm, suy nghĩ hoặc cảm xúc trong một ngày hành quân của mình 
- Nhóm 2: Chiến sĩ và những người bạn: Hãy kể lại một câu chuyện cảm động giữa những người đồng chí, đồng đội trong kháng chiến
- Nhóm 3: Chiến sĩ vui: Hãy phổ nhạc, ngâm thơ hoặc hát một bài hát về kháng chiến, cách mạng.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động, gọi các nhóm hs trình bày sản phẩm
- Hs khác nhận xét, bổ sung, phản biện câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức
	     


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử văn hóa) 
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thiện phần Vận dụng

- Chuẩn bị bài: Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử văn hóa) 


Ngày soạn: 20/09/2025
Tiết 9-11                                                                                                                                                 

VIẾT

VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI

(Tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
I. MỤC TIÊU

	1. Kiến thức
	- HS thấy được ý nghĩa, vai trò của bài văn kể lại chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hoá và biết cách viết một bài văn kể lại một chuyến đi đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
- HS biết dùng yếu tố miều tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố này để tăng sự hấp dẫn cho bài viết.

	2. Phẩm chất 
	 Chăm chỉ: có ý thức học tập, có tinh thần, trách nhiệm cao trong các hoạt động học tập

	3. Năng lực
	Năng lực chung
	- Năng lực tự chủ và tự học: nhận ra và điều chỉnh được những sai sót, hạn chế của bản thân khi được giáo viên, bạn bè góp ý.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết hợp tác, phối hợp với GV, HS để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề: biết suy nghĩ, trăn trở để giải quyết nhiệm vụ học tập.

	
	Năng lực đặc thù


	- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận, hoàn thành bài tập nhóm

- Năng lực tiếp thu tri thức, kĩ năng viết bài văn.


         II. THIẾT BỊ VÀ HỌC LIỆU

1. Thiết bị dạy học: Máy tính, smart TV; Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp; Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.


2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 6, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG I: KHỞI ĐỘNG

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức trò chơi: DU LỊCH VÒNG QUANH ĐẤT NƯỚC
Nước Việt Nam ta đã trải qua hơn 4000 năm với hàng ngàn di tích lịch sử nổi tiếng như một chứng tích hào hùng cho tinh thần bất khuất, kiên trung. Dựa vào các hình ảnh gợi ý, em hãy gọi tên những di tích lịch sử Việt Nam đẹp và nổi tiếng nhất cả nước nhé.
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- Gv quan sát, lắng nghe gợi mở

- HS thực hiện nhiệm vụ;

- Gv tổ chức hoạt động

- Hs trả lời.

- HS nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung

GV dẫn dắt vài bài: Trong thực tế, hẳn em đã từng được tham gia những chuyến đi do nhà trường hoặc gia đình tổ chức. Đó có thể là chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa gắn với một sự kiện quan trọng trong quá khứ của dân tộc hoặc một danh nhân mà mọi người đều ngưỡng vọng. Ở phần Viết của bài học này, em sẽ thuật lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa để lại cho em ấn tượng sâu sắc, khó quên.
	Hs quan sát và trả lời:

+ Đền Hùng - Phú Thọ
+ Hồ Gươm - Hà Nội
+ Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình 
+ Thành Cổ Loa - Đông Anh
+ Điện Biên Phủ - Điện Biên 
+ Văn Miếu Quốc Tử Giám - Hà Nội
+ Quần thể di tích Cố đô Huế - Huế 
+ Chiến khu Tân Trào - Tuyên Quang
+ Đền Trần - Thái Bình/Nam Định



HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

2.1. Yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đặt câu hỏi gợi dẫn: Theo em, đâu là yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đu (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)

- HS nghe câu hỏi, dựa vào SHS để trình bày các yêu cầu.

- GV mời đại diện HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp nghe và nhận xét, góp ý, bổ sung.

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Yêu cầu đối với bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)

- Giới thiệu được lí do, mục đích của chuyến tham quan một di tích lịch sử, văn hóa.

- Kể được diễn biến chuyến tham quan (trên đường đi, trình tự những điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,...)

- Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích (phong cảnh, con người, công trình kiến trúc,...)

- Thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ về chuyến đi

- Sử dụng được yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết


2.2 Phân tích bài viết tham khảo
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV tổ chức kĩ thuật “CẶP ĐÔI CHIA SẺ”

YÊU CẦU: hoàn thiện phiếu học tập theo cặp đôi 
THỜI GIAN: 5 phút
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- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ

- HS báo cáo sản phẩm thảo luận

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 
	II. Phân tích bài viết tham khảo
1. Mục đích.

Giúp học sinh biết yêu mến, tự hào về một trong những địa chỉ văn hóa quan trọng – nơi gìn giữ những dấu tích và hiện vật liên quan tới một nhà thơ vĩ đại của dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới.
( Đoạn đầu tiên của văn bản
2. Diễn biến

- Kể về quá trình trên đường đi.
- Kể về trình tự những điểm đến thăm.
- Kể về những hoạt động nổi bật trong chuyến đi.

Cụ thể: 

- Ba chiếc xe khách chở hơn 100 học sinh khối 8 xuất phát, trên xe cô giáo phụ trách giới thiệu những vùng đất xe qua, không khác gì một hướng dẫn viên du lịch.
- Đi hơn chục cây số đã đến đươc khu di tích: Di tích quốc gia đặc biệt – Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du.
3. Những yếu tố đan xen

Bài viết đã đan xen giữa kể chuyện và trình bày các thông tin chính và ấn tượng về những nét nổi bật của địa điểm tham quan
Cụ thể:

- Thuyết minh về các hạng mục chính của di tích.
- Chụp ảnh lưu niệm và quay trở về.
4. Nội dung chính của đoạn văn cuối 

Người viết đã bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hoá:
Cụ thể:

- Chuyến tham quan đã để lại ấn tượng cho các bạn học sinh.
- "Tôi" sẽ viết, vẽ về những gì đã trải qua trong một chuyến tham quan đầy ấn tượng.


2.3. Thực hành viết theo các bước
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV đưa ra câu hỏi gợi mở:

+ Theo em, để viết tốt 1 bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa) gồm có những bước nào? Trình bày những nội dung chính của các bước.

+ Đối với phần c. Lập dàn ý, GV tổ chức hoạt động nhóm bản: 

· Em hãy sắp xếp các ý đã tìm được vào từng phần để hình thành dàn ý

· Thời gian: 2 phút

[image: image6.png]Lop

Phiéu hoc tap

Em hay sdp xép cic y da tim duoc vao ting phén dé

hinh thanh dan ¥ cho bal vén k& lal mot chuyén di (tham
quan mét di tich lich s Y





- HS tiếp nhận nhiệm vụ.

- HS thảo luận và trả lời từng câu hỏi

- Dự kiến sản phẩm.

- HS trình bày sản phẩm

- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức 


	III. Thực hành viết theo các bước

1. Trước khi viết

a. Lựa chọn đề tài

Liệt kê một số chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa mà mình đã từng tham gia, sau đó, chọn một chuyến đi đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất để kể lại.

b. Tìm ý

Sau khi lựa chọn được chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa làm đề tài cho bài viết, hãy tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

- Chuyến đi tham quan di tích lịch sử, văn hóa nào? Do ai tổ chức? Mục đích của chuyến tham quan là gì? 
- Chuyến đi diễn ra như thế nào? (trên đường đi, lúc bắt đầu đến điểm tham quan, các hoạt động chính tiếp theo,...). 
- Khung cảnh của điểm tham quan có gì nổi bật? (cảnh thiên nhiên, các công trình kiến trúc, những hiện vật được trưng bày ở khu di tích,...
- Em có cảm xúc, suy nghĩ gì về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa đó? (Nêu ấn tượng về chuyến đi; hiểu biết mới về văn hóa, lịch sử của đất nước; tình cảm với quê hương,...). 
c. Lập dàn ý

- Mở bài:
+ Giới thiệu khái quát về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

+ Bày tỏ cảm xúc của em khi được trực tiếp tham gia chuyến đi.

- Thân bài:
+ Kể lại cụ thể diễn biến của chuyến tham quan (trên đường đi, lúc đến điểm tham quan, trình tự các điểm đến thăm, những hoạt động chính trong chuyến đi,...)

+ Thuyết minh, miêu tả và nêu ấn tượng của em về những nét nổi bật của di tích lịch sử, văn hóa đó (thiên nhiên, con người, công trình kiến trúc,...)

- Kết bài: Nêu cảm xúc, suy nghĩ của em về chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa.

2. Viết bài

Bám sát dàn ý để viết bài. Trong quá trình viết, em cần lưu ý:

- Các ý của bài viết đảm bảo phản ánh đúng trình tự thời gian của chuyến tham quan, ứng với từng điểm không gian khu di tích.

- Nêu được những hoạt động nổi bật khiến chuyến tham quan di tích lịch sử, văn hóa để lại ấn tượng, cảm xúc sâu đậm cho em.

- Ngôn ngữ bài viết cần sinh động, vừa kể chi tiết, cụ thể vừa thể hiện được cảm xúc; sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh, điệp ngữ, các yếu tố miêu tả, biểu cảm,...để tăng sức hấp dẫn cho bài viết.

3. Chỉnh sửa bài viết

Sau khi hoàn thành bài viết, rà soát và chỉnh sửa theo gợi ý sau:

- Nếu bài viết chưa giới thiệu rõ về chuyến tham quan, cần viết cụ thể hơn.

- Nếu bài viết nêu chưa đầy đủ các hoạt động chính theo trình tự thời gian thì bổ sung và sắp xếp lại.

- Nếu việc kể, tả chưa làm nổi bật được đặc điểm của khu di tích và ấn tượng của người viết thì hình dung lại để viết thêm.

- Nếu bài viết chưa nêu rõ suy nghĩ, cảm xúc về chuyến đi thì bổ sung.


HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	- GV yêu cầu HS hoàn thành bài viết cho đề bài sau: : Em hãy viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)

- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
- HS trao đổi với bạn cùng bàn

- Gv tổ chức hoạt động

- HS trình bày sản phẩm

- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức
	   - Hs viết theo hướng dẫn

  


HOẠT ĐỘNG 5: HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	 GV giao nhiệm vụ ở nhà cho HS:

- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thành bài tập phần luyện tập
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử) 
	- Ghi nhớ các kiến thức đã học 

- Hoàn thành bài tập phần luyện tập
- Chuẩn bị bài: Nói và nghe: Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử) 


PHỤ LỤC

1. PHT
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